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  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA 
 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

-  hẩm ph n- Chủ tọa phiên tòa: B   ốn          

- C c Hội thẩm nhân dân: 1/  Ông C u   ế  uấn 

                                             2/  Ôn  Vũ Văn   oa 

  hư ký phiên tòa: B  Lê     Kim Dung -   ư ký  òa án n ân dân t   xã Bỉm 

Sơn, tỉn    an   óa.  

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân thị xã Bỉm Sơn tham gia phiên tòa:  

B  N uyễn       an   uyền- kiểm sát viên 
 

      N  y 20 t án  7 năm 2022 t i tr  s   òa án n ân dân t   xã Bỉm Sơn x t x  sơ 

t ẩm côn  k ai v  án t   lý số:03/2022/ LS  - DS n  y 14 t án  3 năm 2022  về 

việc: “ ran  c ấp  ợp đồn  vay t i sản” t eo Quyết đ n  đưa v  án ra x t x  số: 

08/QĐXXS - DS n  y 05 t án  7 năm 2022   iữa các đươn  sự:  

       N uyên đơn: An    o An    - sin  năm 1978 

        rú quán: SN 83 đườn  N uyễn Văn Cừ, k u p ố 12, p ườn  N, t   xã B, tỉn   ( 

Có mặt). 

      B  đơn: An  P  m  ữu Q- sin  năm 1977   

       rú quán: P òn   ậu Cần, Sư Đo n 390, Quân Đo n 1,  p ườn  N, t   xã B, tỉn  

T.  

      C ỗ    iện nay: Xóm Kẻ, xã Q,  uyện V, tỉn  B( Vắn  mặt có lý do). 
 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 
 

  eo đơn k  i kiện v  bản tự k ai n  y 05/5/2022 n uyên đơn an    o An    

trình bày: 
 

An  v  an  P  m  ữu Q có quen biết n au tron  lúc  ia đìn  an  Q  ặp k ó 

k ăn. An  Q có  ỏi vay an  số tiền 81.200.000đ để an  Q  iải quyết việc  ia đìn  nên 

anh cho anh Q vay không tính lãi. Anh Q vay từ n  y 17/7/2021  ẹn đến n  y 

17/8/2021 sẽ trả số tiền trên c o an . Đến  ẹn an  Q vẫn k ôn  trả v  an  đã đòi 
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n iều lần n ưn  an  Q cứ k ất lần. Nay an  đề n     òa án buộc an  P  m  ữu Q 

p ải trả số tiền trên c o an .  

        i biên bản lấy lời k ai n  y 06/6/2022 an  P  m  ữu Q trìn  b y: Do mối quan 

 ệ quen biết v  cần tiền để  iải quyết côn  việc nên an  có  ỏi vay anh H tiền, an    

đồn  ý c o vay n iều lần an  k ôn  n ớ c  t ể, đến n  y 17/7/2021 an  có viết  iấy 

vay 60.000.000đ  ẹn n  y 17/8/2021 trả, còn  iấy vay 21.200.000đ l  tiền lãi 03 t án  

của số tiền 60.000.000đ.   ực tế tron   iấy vay 60.000.000đ k ôn    i lãi suất n ưn  

mỗi n  y an  p ải trả 4.000đ/1.000.000đ/01 n  y. Nay an  xác n ận có vay tiền của 

anh H n ư  iấy vay tiền an    cun  cấp c o  òa án. An    yêu cầu an  trả tiền an  

đồn  ý n ưn  an  xin trả c o an    60.000.000đ của  iấy vay tiền n  y 17/7/2021 

 ẹn n  y 17/8/2021 trả. Còn số tiền 21.200.000đ của  iấy vay tiền   i n  y 17/7/2021 

 ẹn n  y 05/8/2021 trả, an  đề n    an    rút yêu cầu về số tiền n y vì t ực tế đây l  

số tiền lãi n ư an  trìn  b y   trên.  

    Do điều kiện của an  có n iều côn  việc, nên an  đề n     òa án n ân dân t   xã 

Bỉm Sơn tiến   n  m  p iên  ọp kiểm tra việc  iao nộp, tiếp cận côn  k ai c ứn  cứ, 

tiến   n   òa  iải v  x t x  vắn  mặt an .  
 

      Quá trìn   iải quyết v  án ngày 16/6/2022 và n  y 27/6/2022 an  P  m  ữu Q 

vắn  mặt t eo t ôn  báo về p iên  ọp kiểm tra việc  iao nộp tiếp cận côn  k ai c ứn  

cứ v   òa  iải số: 03/ B- A n  y 08/6/2022 v  số: 04/ B- A n  y 17/6/2022 của 

Tòa án nhân dân t   xã B. An  P  m  ữu Q vắn  mặt có lý do. Vì vậy, căn cứ v o 

k oản 1 Điều 207 Bộ luật tố t n  Dân sự, Tòa án nhân dân t   xã B tiếp t c  iải quyết 

t eo quy đ n  của p áp luật.  

     Ng y 16/6/2022  an  P  m  ữu Q có đơn đề n    an    cho anh Q vay số tiền 

60.000.000đ với lãi suất 4.000đ/ n  y/triệu v   iấy tờ c ứn  min  an  Q và anh H 

c ốt lãi 21.200.000đ số tiền vay tron  t ời   n 3 t án .  òa án đã ra quyết đ n  

số:03/2022/QĐ-CCTLCC ngày 20/6/2022 về việc yêu cầu an  Q cun  cấp t i liệu, 

c ứn  cứ c ứn  min  c o việc an    cho anh Q vay với lãi suất 4.000đ/n  y/ triệu. 

Đến nay an  Q k ôn  cun  cấp được c ứn  cứ t i liệu nêu trên, nên k ôn  có cơ s  

c ấp n ận yêu cầu p ản tố của an  Q.   

       i p iên tòa  ôm nay, n uyên đơn anh Tào Anh H có mặt đề n     òa án buộc an  

P  m  ữu Q p ải trả c o an  số tiền 81.200.000đ. B  đơn an  P  m  ữu Q vắn  mặt 

có lý do. Vì vậy, căn cứ K oản 1 Điều 227, k oản 1 Điều 228 Bộ luật tố t n  dân sự 

 ội đồn  x t x  tiến   n  x t x  vắn  mặt anh Q.   

      Đ i diện Viện kiểm sát p át biểu ý kiến: 



 

 

 3 

    - Về việc tuân t eo p áp luật tố t n :  ron  quá trìn   iải quyết v  án   ẩm p án 

đã t ực  iện đún , đầy đủ quy đ n  t i Điều 48 BL  DS n ư t   lý v  án, tiến   n  

t u t ập c ứn  cứ, xác min  c ứn  cứ, tổ c ức p iên  ọp kiểm tra việc   iao nộp tiếp 

cận côn  k ai c ứn  cứ v   òa  iải, triệu tập các đươn  sự. 

      Về xác đ n  tư các  đươn  sự: Quá trìn   iải quyết v  án,  òa án đã lập  ồ sơ, xác 

đ n  đầy đủ tư các  của n uyên đơn, b  đơn v  n ười có quyền lợi n  ĩa v  liên quan 

l  đún  quy đ n  t i các điều 70, 71, 72 v  73 Bộ luật tố t n  Dân sự.  

      - Việc tuân t eo p áp luật của  ội đồn  x t x , t ư ký t i p iên tòa:   i p iên tòa 

 ĐXX đã tuân t eo đún  các quy đ n  của Bộ luật tố t n  Dân sự về việc x t x  sơ 

t ẩm v  án.  

    - Đề n    áp d n : K oản 3 Điều 26, điểm a k oản 1 Điều 35, điểm a k oản 1 Điều 

39, k oản 1, k oản 3 Điều 144, k oản 1 Điều 147, k oản 1 Điều 227, k oản 1  Điều 

228 của Bộ Luật tố t n  dân sự; Điều 463, K oản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự; Điều 6, 

k oản 2 Điều 26 N    quyết số 326/2016/ B VQ 14 n  y 30 t án  12 năm 2016 

của  y ban t ườn  v  quốc  ội;  

    - Đề n     ĐXX: + C ấp n ận yêu cầu k  i kiện của n uyên đơn về việc buộc an  

P  m  ữu Q p ải trả c o an   ào Anh H số tiền nợ  ốc 81.200.000đ. 

   - Về án p í: B  đơn p ải c  u án p í DSS  t eo quy đ n  của p áp luật;  rả l i tiền 

t m ứn  án p í c o an    o An   ùn .  
    

                                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 
 

 

 

       Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, 

ý kiến phát biểu của đương sự và kiểm sát viên, HĐXX  nhận định: 
  

 

 

[1] Về quan  ệ p áp luật tran  c ấp, t ẩm quyền  iải quyết: Anh Tào Anh H k  i 

kiện yêu cầu Tòa án n ân dân t   xã B  iải quyết buộc an  P  m  ữu Q p ải t an  

toán cho an  số tiền 81.200.000đ. Đây l  quan  ệ p áp luật “ ran  c ấp  ợp đồn  vay 

t i sản”. quy đ n  t i k oản 3 Điều 26 Bộ luật tố t ng dân sự v  Điều 463 Bộ luật dân 

sự. B  đơn có đ a c ỉ cư trú t i p ườn  N, t   xã Bỉm S, tuy nhiên anh Q đã n ận quyết 

đ n  n  ỉ c ờ  ưu vì vậy Tòa án B tiến   n   ủy t ác c o  òa án n ân dân  uyện V, 

tỉn  B lấy lời k ai của an  P  m  ữu Q theo quy đ n  của p áp luật nên v  án t uộc 

t ẩm quyền  iải quyết của Tòa án nhân dân t   xã B, tỉn    t eo quy đ n  t i điểm a 

k oản 1 Điều 35, điểm a k oản 1 Điều 39 Bộ luật  ố t n  Dân sự. 
 

     [2] Về nội dun  v  án v  yêu cầu của đươn  sự: 

   - Về k oản nợ  ốc: X t yêu cầu của anh H yêu cầu an  Q p ải có trác  n iệm t an  

toán số nợ  ốc 81.200.000đ.  ĐXX t ấy yêu cầu của anh H l   o n to n có cơ s , vì 
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việc vay nợ  iữa  ai bên l   o n to n tự n uyện, t ỏa t uận có viết  iấy n ận nợ. Quá 

trìn   iải quyết v  án, phía n uyên đơn- anh Tào Anh H đã cun  cấp được 2  iấy vay 

tiền  ốc n  y 17/7/2021  ẹn n  y 17/8/2021 trả v   iấy vay tiền n  y 17/7/2021  ẹn 

n  y 05/8/21021 trả tiền. B  đơn- an  P  m  ữu Q côn  n ận có nợ an    số tiền 

81.200.000đ.  uy n iên, vì điều kiện k ó k ăn an  xin trả an    60.000.000đ  còn số 

tiền 21.200.000đ đề n    anh H rút yêu cầu về số tiền n y, vì t ực tế đây l  tiền lãi 

4.000đ/ n  y/triệu.   i p iên tòa an    k ôn  côn  n ận số nợ 21.200.000đ l  tiền lãi 

4.000đ/n  y/ t án  v  k ẳn  đ n  đây l  số nợ  ốc an  Q đã vay v  có viết  iấy vay 

tiền  ẹn đến n  y 05/8/2021 sẽ trả.  ĐXX x t t ấy t i  ai  iấy vay tiền n  y 

17/7/2021  ẹn n  y 17/8/2021 trả v   iấy vay tiền n  y 17/7/2021  ẹn n  y 

05/8/21021 k ôn  t ể  iện lãi suất 4.000đ/n  y/ triệu v   òa án đã yêu cầu an  P  m 

 ữu Q cun  cấp t i liệu c ứn  cứ c ứn  min  c o việc an    c o vay tiền tín  lãi 

suất 4.000đ/n  y/ triệu n ưn  an  Q k ôn  cun  cấp được t i liệu, c ứn  cứ c ứn  

min  nên k ôn  có cơ s  c ấp n ận.  Vì vậy,  ĐXX căn cứ các Điều 463, 466  Bộ 

luật Dân sự  buộc anh Q p ải t an  toán c o an    số tiền  ốc 81.200.000đ l  p ù 

 ợp. 

       [3 ] Về án p í: an  P  m  ữu Q p ải nộp án p í DSS  t eo quy đ n  của pháp 

luật.  

       rả l i c o anh Tào Anh H  số tiền t m ứn  án p í đã nộp l  2.030.000đ(  ai triệu, 

k ôn  trăm ba mươi n  ìn đồn ) t eo biên lai t u số: AA/2021/0005082 ngày 

14/3/2022  anh Hùng đã nộp t i C i c c t i   n  án dân sự B, tỉn   .  

           các lẽ trên; 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

 

       - Căn cứ v o k oản 3 Điều 26, điểm a k oản 1 Điều 35, điểm a k oản 1 Điều 39, 

k oản 1, Điều 105, k oản 3 Điều 144, k oản 1 Điều 147, k oản 1 Điều 227, k oản 1  

Điều 228 của Bộ Luật tố t n  dân sự;  

      - Điều 463, K oản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự;  

      - Điều 6, k oản 2 Điều 26 N    quyết số 326/2016/ B VQ 14 n  y 30 t án  12 

năm 2016 của  y ban t ườn  v  quốc  ội;  

      -  uyên x :  C ấp n ận yêu cầu k  i kiện của anh Tào Anh H  

        Buộc an  P  m  ữu Q p ải trả c o anh Tào Anh H số tiền nợ  ốc 81.200.000đ( 

 ám mươi mốt triệu,  ai trăm n  ìn đồn ).  
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       Khi bản án có hiệu lực pháp luật, anh Tào Anh H có đơn đề nghị Thi hành án, nếu 

anh Phạm Hữu Q không thanh toán số tiền trên th  hàng tháng anh Q phải chịu thêm 

khoản lãi suất do Ngân hàng quy định tương ứng với số tiền gốc chậm trả và thời gian 

chưa thi hành án( Theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự). 

       ề án phí dân sự sơ thẩm:  An  P  m  ữu Q p ải nộp 4.060.000đ( Bốn triệu, 

k ôn  trăm, sáu mươi n  ìn đồn ) án p í DSS . 

       rả l i c o anh Tào Anh H số tiền t m ứn  án p í đã nộp l  2.030.000đ(  ai triệu, 

k ôn  trăm ba mươi n  ìn đồn ) t eo biên lai t u số: AA/2021/0005082 ngày 

14/3/2022  anh Hùng đã nộp t i C i c c t i   n  án dân sự B, tỉn   .  

      Án x  côn  k ai sơ t ẩm, có mặt n uyên đơn vắn  mặt b  đơn. Nguyên đơn được 

quyền k án  cáo bản án tron    n 15 n  y kể từ n  y tuyên án (20/7/2022). B  đơn 

vắn  mặt được quyền k án  cáo tron    n 15 n  y kể từ n  y n ận được bản án  oặc 

 òa án niêm yết t eo quy đ n  của p áp luật.  

     Bản án n y được t i   n  t eo quy đ n  t i Điều 2 Luật   i   n  án dân sự, n ười 

được t i   n  án, n ười p ải t i   n  án có quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền yêu 

cầu t i   n  án, tự n uyện t i   n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  t i 

các Điều 6, 7, 7a v  9 Luật   i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện 

t eo quy đ n  t i Điều 30 Luật t i   n  án dân sự.     

 

 Nơi nhận:     

- Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

 -  KSND Thị xã Bỉm sơn;   

 - Đương sự; 

 - THA Dân sự TX Bỉm sơn; 

  - Lưu hồ sơ vụ án.                      

          

              

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

     

                    TỐNG THỊ HÀ 
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